
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 08 (23/10/2023 - 27/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
23

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Tự giác làm việc ở trường (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt ai - oi Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ai - oi Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (2
4/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt ôi ơi Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Ôn đội hình đội ngũ Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt ôi ơi Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (2

5/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt ui ưi Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt ui ưi Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Âm nhạc - Ôn tập bài hát:Tổ quốc ta Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Số 8 (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Lớp học của em (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (2

5/
10

/2
02

3)

CHIỀU
3 Kĩ năng sống

N
Ă

M
 (2

6/
10

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Số 8 (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Kiểm tra đánh giá Đội hình đội ngũ. Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt ay ây Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ay ây Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (2
7/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Bài 4: Nét thẳng, nét cong Vũ Thị Lan
2 Toán Số 9 (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Kể chuyện Cho nhau đồ chơi Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Lớp học của em (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Để mỗi ngày là một ngày vui Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Cùng chơi trò chơi tập thể Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 08 (23/10/2023 - 27/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
23

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh Phạm Thị Ngọc Thu
2 Toán Số 8 (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
23

/1
0/

20
23

)
SÁNG

3 Tiếng Việt ai - oi Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt ai - oi Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt ôi ơi Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ôi ơi Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Số 8 (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Ôn đội hình đội ngũ Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt ui ưi Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ui ưi Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Lớp học của em (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Âm nhạc - Ôn tập bài hát:Tổ quốc ta Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt ay ây Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ay ây Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Kiểm tra đánh giá Đội hình đội ngũ. Nguyễn Đức Trung
2 Toán Số 9 (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Để mỗi ngày là một ngày vui Phạm Thị Ngọc Thu



SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Đạo đức Tự giác làm việc ở trường (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Bài 4: Nét thẳng, nét cong Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Kể chuyện Cho nhau đồ chơi Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Lớp học của em (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Cùng chơi trò chơi tập thể Phạm Thị Ngọc Thu


